
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 72 4024 SSD độ III 

17 2 69 7014 Sa TC + TT độ 4

17 3 41 1001 UXTC 14 tuần

18 4 30 ĐT K BT(P) gđ I + Polype lòng TC

18 5 35 2001 UXTC 16tuần+UBT(T)12cm/VMC 4lần

6 0                            (Mổ khó)

18 7 49 3003 UXTC 14 tuần

18 8 42 2002 UXTC 16 tuần

19 9 26 1011 TD K Buồng trứng

10 0

19 13 53 0000 UXTC 14 tuần

19 14 47 4004 UXTC 16 tuần/Tăng đường huyết

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3003 UBT (T) 5 cm, Nghi K

17 2 21 ĐT UBT 15cm

18 3 73 4003 U hạ vị 15cm

18 4 51 2012 UXTC 14 tuần

18 5 47 ĐT NXTC 15cm

19 6 54 3003
UXTC 16 tuần + UBT (P) 5cm/Thiếu 

máu

19 7 43 1001 NXTC 14 tuần

19 8 29 1001 UBT(P) 15cm

NGỌC TRANG + DIỆU NGA + TẤN ÂN.SB

NGỌC TRANG + DIỆU NGA + TẤN ÂN.SB

NGỌC TRANG + DIỆU NGA + TẤN ÂN.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + N.TRÚC.NT + H.NHUNG.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS SẢN A + H.NHẬT + HIẾU.SB(S)

BS SẢN A + MAI THANH.SB + DIỄM.SB(C)

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + KIM ANH.TT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + KIM ANH.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + KIM.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + KIM.SB

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + NHÃ PHƯƠNG.TT + RỠ.SB (S)

BS SẢN A + KIỀU CHÂU.SB + NGÂN.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + NGUYỄN LONG    

MỸ Ý + THIÊN TRANG + NGUYỄN LONG

MỸ Ý + THIÊN TRANG + NGUYỄN LONG

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD  

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt TC toàn phần + 2PP + Sinh thiết MNL

Mổ TS, TTTXT  

Mổ TS, TTTXT  

  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

1) Đặt sonde JJ  

2) Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 26/01/2014 (Tuần4)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ Thám sát

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRẦN THỊ HUỆ

TRẦN NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ THU THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

ĐINH THỊ TUYẾT NHƯ

LƯU THỊ SUNG

THÁI THỊ NGỌC MINH

VÕ THỊ LIÊN

TÔ THỊ KIỆM

PHẠM THỊ MAI

TRẦN THỊ THU THỦY

VÕ THỊ LẸ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BỘT

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THU 

LƯƠNG HOÀI

TRẦN THỊ HIỂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ MIỂU

3 B

311

223

252

253

239

270

203

SHC

3B

2 N

243

220

2 B

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

245

315

PM

Ngày: 20/01/2014 

Ngày: 21/01/2014 

Ngày: 22/01/2014 

241

4 B



3 0 0

3 0 0

17 1 47 ĐT UBT to/Di chứng CĐ da cam

17 2 41 2012 LNMTC thành bụng/VMC 

18 3 55 2002 UBT(T) 14cm

18 4 39 2002 UXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 16 ĐT UBT 20cm, nghi K

17 2 51 3023 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần (Mổ khó)

18 3 43 3013 NXTC 12 tuần

18 4 34 0000 NXTC 16 tuần/Chưa con

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + KIM PHỤNG.SB + MINH.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + PHONG.SB(C)

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM +VŨ HẢI.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + NGUYỄN NHUNG.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + TOUNEH.SB(S)

BS SẢN A + CƯỜNG.SB + TÚ.SB(C) 

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

K.HOÀNG + THANH THÚY + TÚ UYÊN.SB

K.HOÀNG + THANH THÚY + TÚ UYÊN.SB

Mổ lấy thai

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc U LNM, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

HÀ THỊ THU

VÕ THỊ LIÊN

NGUYỄN CẨM LANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÀ

LÊ THỊ THU

VÕ THỊ KIM HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẢO HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ KIỀU LOAN

5 B

323

294

233

318

218

229

200

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/01/2014 

Ngày: 24/01/2014 


